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HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024 
(Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 31/12/2023) 

 

Tuần 

lễ 
Thời gian Tên bài 

Tiết theo 

PPCT  

Tiết 

tăng 

cường 

Nội dung giảng dạy 

(trọng tâm) 

1 

15/8/2023  

–  

19/8/2023 

Ôn tập chủ đề 1, 2, 3 
1 

2 
 

- Hội nghị IANTA. 

- Tổ chức Liên Hợp Quốc. 

- Thành tựu của Liên Xô (1945-

1970), Liên bang Nga 

- Những nét chính khu vực 

Đông bắc Á 

2 

21/8/2023  

–  

26/8/2023 

Bài 4: Các nước Đông 

Nam Á và Ấn Độ 

3 

4 
 

- Những biến đổi lớn của các 

nước Đông nam Á sau CTTG II 

- Các giai đoạn chính của cách 

Lào và Cam-pu-chia 

- Hướng dẫn HS lập bảng về hai 

chiến lược phát triển của nhóm 

năm nước sáng lập ASEAN. 

3 

28/8/2023  

–  

02/9/2023 

Bài 4: Các nước Đông 

Nam Á và Ấn Độ (tt) 

5 

6 
 

- Sự ra đời và phát triển tổ chức 

ASEAN. 

- Những thành tựu kinh tế của 

Ấn Độ. 

4 

04/9/2023  

–  

09/9/2023 

Bài 5: Các nước châu Phi 

và Mỹ Latinh. 

Bài 6: Nước Mỹ 

7 
 

8 
 

- Phong trào giải phóng dân tộc 

ở châu Phi và Mỹ Latinh 

- Kinh tế, KHKT nước Mỹ 

1945-2000. 

5 

11/9/2023  

–  

16/9/2023 

Bài 6: Nước Mỹ 
9 

10 
 

- Thành tựu KHKT nước Mĩ 

(1945-2000) 

- Chính sách đối ngoại nước Mĩ 

(1945-2000) 

6 

18/9/2023  

–  

23/9/2023 

Bài 7: Tây Âu  

 

 

Bài 8: Nhật Bản 

11 

 

 

12 

 

- Kinh tế, chính sách đối ngoại 

của các nước Tây Âu (1945-

2000). 

- Liên minh châu Âu 

- Kinh tế, KHKT, chính sách đối 

ngoại của Nhật Bản (1945-

2000). 

7 

25/9/2023  

–  

30/9/2023 

Bài 9: Quan hệ quốc tế  

trong và sau thời kỳ chiến 

tranh lạnh  

 

13 

 

14 

 

- Mâu thuẫn Đông Tây và sự 

khởi đầu chiến tranh lạnh 

- Mục IV (tích hợp với phần II 

bài 11) 

8 

02/10/2023  

–  

07/10/2023 

Bài 10: CM khoa học - 

công nghệ 

Bài 11: Tổng kết LSTG 

1945 – 2000  

15 

16 
 

- Nguồn gốc và đặc điểm của 

CM khoa học công nghệ 

- Lập niên biểu những sự kiện 

chính của LSTG từ 1945 đến 

năm 2000. 



9 

09/10/2023  

–  

14/10/2023 

KIỂM TRA 

Bài 12:  Phong trào dân tộc 

dân chủ ở Việt Nam  1919 

– 1925. 

17 

18 
 

- Các nước tư bản, quan hệ quốc 

tế, cách mạng KHKT 

- Chính sách khai thác lần thứ 

hai của Pháp ở VN 

10 

16/10/2023  

–  

21/10/2023 

 Bài 12: (tt) 

Bài 13:  Phong trào dân tộc 

dân chủ ở Việt Nam  1925 

– 1930 

19 

 

20 

 

- Hoạt động của Nguyễn Ái 

Quốc từ 1919 đến 1925. 

- Sự ra đời các tổ chức cộng sản 

 

11 

23/10/2023  

–  

28/10/2023 

Bài 13: Phong trào dân tộc 

dân chủ ở Việt Nam  1925 

– 1930 (tt) 

21 

22 
 

- Hội nghị thành lập Đảng cộng 

sản Việt Nam. 

- Ý nghĩa thành lập Đảng cộng 

sản VN. 

12 

30/10/2023  

–  

04/11/2023 

Bài 14: Phong trào cách 

mạng 1930 – 1935 

 

 

Bài 15: Phong trào dân chủ 

1936 – 1939 

23 

 

 

 

24 

 

- Hội nghị BCH TW lâm thời 

tháng 10/1930 

- Phong trào CM 1930-1931 với 

đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh 

- Phong trào đấu tranh đòi các 

quyền tự do, dân sinh, dân chủ 

13 

06/11/2023  

–  

11/11/2023 

Bài 16: Phong trào giải 

phóng dân tộc 1939 – 

1945. Tổng khởi nghĩa 

tháng Tám 1945 

25 

 

26 

 

- Hội nghị TW Đảng lần VI, 

VIII. 

- Khởi nghĩa từng phần. 

14 

13/11/2023  

–  

18/11/2023 

Bài 16: Phong trào giải 

phóng dân tộc 1939 – 

1945. Tổng khởi nghĩa 

tháng Tám 1945 (tt) 

 

27 

 

 

 

28 

 

- Tổng khởi nghĩa Cách mạng 

tháng tám 1945. 

 - Nguyên nhân thắng lợi và ý 

nghĩa lịch sử. 

 

15 

20/11/2023  

–  

25/11/2023 

Bài 17: Nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa (từ sau 

2/9/1945 đến trước 

19/12/1946) 

29 

 

30 

 

- Tình hình nước ta sau Cách 

mạng tháng tám 1945 

- Cuộc đấu tranh chống ngoại 

xâm và nội phản 

16 

27/11/2023  

–  

02/12/2023 

Bài 18: Kháng chiến toàn 

quốc chống thực dân Pháp 

bùng nổ (1946 – 1950) 

31 

 

 

32 

 

- Kháng chiến toàn quốc bùng 

nổ. 

- Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 

1947 

- Chiến dịch Biên giới thu – 

đông 1950. 

17 

04/12/2023  

–  

09/12/2023 

Bài 19: Bước phát triển 

của cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp (1951 

– 1953) 

ÔN TẬP 

33 

 

 

34 

 
- Kháng chiến toàn quốc chống 

thực dân Pháp từ năm 1951. 

18 

11/12/2023  

–  

16/12/2023 

 ÔN TẬP VÀ KIỂM 

TRA HỌC KỲ 1 
  

- Theo kế hoạch nhà trường. 

- Theo nội dung trọng tâm thống 

nhất. 

19 

18/12/2023  

–  

23/12/2023 

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 

HỌC KỲ 1 
  

- Theo kế hoạch nhà trường. 

- Theo nội dung trọng tâm thống 

nhất. 



20 
25/12/2023  

–  

30/12/2023 

Bài 20: Cuộc kháng chiến 

toàn quốc chống thực dân 

Pháp kết thúc  

 

35 

36 
 

- Kế hoạch Na-va 
- Cuộc tiến công Đông Xuân 

1953-1954 
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HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023 - 2024 
(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 29/5/2024) 

 

Tuần 

lễ 
Thời gian Tên bài 

Tiết theo 

PPCT  

Tiết 

tăng 

cường 

Nội dung giảng dạy 

(trọng tâm) 

1 

01/01/2024 

–  

06/01/2024 

Bài 20: Cuộc kháng chiến 

toàn quốc chống thực dân 

Pháp kết thúc 

37  

- Chiến dịch Điện Biên Phủ, 

Hiệp Định Giơ-ne-vơ 

- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa 

lịch sử 

2 

08/01/2024 

–  

13/01/2024 

Bài 21: Xây dưng CNXH ở 

miền Bắc, đấu tranh chống 

Mĩ và chính quyền Sài Gòn 

ở miền Nam (1954-1965) 

38  

- Tình hình và nhiệm vụ cách 

mạng nước ta sau Hiệp định 

Giơ-ne-vơ. 

 

3 

15/01/2024 

–  

20/01/2024 

Bài 21: Xây dưng CNXH ở 

miền Bắc, đấu tranh chống 

Mĩ và chính quyền Sài Gòn 

ở miền Nam (1954-1965) 

(tt) 

39  

- Phong trào Đồng Khởi. 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

III của Đảng (1960). 

 

4 

22/01/2024 

–  

27/01/2024 

Bài 21: Xây dưng CNXH ở 

miền Bắc, đấu tranh chống 

Mĩ và chính quyền Sài Gòn 

ở miền Nam (1954-1965) 

(tt) 

40  

- Chiến đấu chống “Chiến tranh 

đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền 

Nam Việt Nam. 

5 

29/01/2024 

–  

03/02/2024 

Bài 22: Nhân dân hai miền 

trực tiếp chiến đấu chống đế 

quốc Mĩ xâm lược (1965-

1973)… 

41  

- Chiến lược chiến tranh cục bộ 

của Mĩ ở miền Nam Việt Nam. 

- Chiến thắng Vạn Tường. 

- Ý nghĩa cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy Xuân Mậu Thần 1968 

 

05/02/2024  

–  

14/02/2024 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

6 

19/02/2024  

–  

24/02/2024 

Bài 22: Nhân dân hai miền 

trực tiếp chiến đấu chống 

đế quốc Mĩ xâm lược 

(1965-1973)… (tt) 

42  

- Chiến lược VN hóa chiến tranh 

chiến tranh của Mĩ  

- Những thắng lợi về chính trị và 

ngoại giao. 

- Ý nghĩa cuộc Tiến công chiến 

lược năm 1972 

7 

26/3/2024  

–  

02/3/2024 

Bài 22: Nhân dân hai miền 

trực tiếp chiến đấu chống đế 

quốc Mĩ xâm lược (1965-

1973)…(tt) 

43  

- Mĩ mở rộng chiến tranh phá 

hoại miền Bắc lần thứ 2 

- Điện Biên Phủ trên không. 

- Hiệp định PARI 1973 

8 

04/3/2024  

–  

09/3/2024 

ÔN TẬP BÀI 21, 22 44   

9 

11/3/2024  

–  

16/3/2024 

KIỂM TRA GIỮA KỲ 45   

10 

18/3/2024  

–  

23/3/2024 

Bài 23: Khôi phục và phát 

triển kinh tế xã hội ở  miền 
Bắc, giải phóng miền Nam 

(1973-1975) 

46  

- Hội nghị 21 Ban chấp hành 

Trung ương Đảng và chiến 

thăng Phước Long. 



11 

25/3/2024  

–  

30/3/2024 

Bài 23: Khôi phục và phát 

triển kinh tế xã hội ở  miền 

Bắc, giải phóng miền Nam 

(1973-1975) (tt) 

47  

- Giải phóng hoàn toàn miền 

Nam. 

- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa 

lịch sử. 

12 

01/4/2024  

–  

06/4/2024 

Bài 24: Việt Nam trong 

năm đầu sau thắng lợi của 

kháng chiếng chống Mĩ 

1975. 

48  

- Hai miền Nam-Bắc sau năm 

1975 

- Thống nhất đất nước về mặt 

nhà nước. 

13 

08/4/2024  

–  

13/4/2024 

Bài 25: Việt Nam xây dựng 

CNXH và đấu tranh bảo vệ 

tổ quốc. 

49  - Đấu tranh bảo vệ tổ quốc. 

14 

15/4/2024  

–  

20/4/2024 

ÔN TẬP 50   

15 

22/4/2024  

–  

27/4/2024 

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 

HK2 
  

- Theo kế hoạch nhà trường. 

- Theo nội dung trọng tâm thống 

nhất. 

16 

29/4/2024  

–  

04/5/2024 

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 

HK2 
   

17 

06/5/2024  

–  

11/5/2024 

Bài 26: Đất nước trên 

đường đổi mới đi lên 

CNXH (1976-1986) 

51  
- Đường lối đổi mới của Đảng. 

 

18 

13/5/2024  

–  

18/5/2024 

Bài 27: Tổng kết lịch sử 

Việt Nam  

(từ 1919 đến 1945) 

52  

- Các thời kỳ phát triển của lịch 

sử dân tộc. 

- Nguyên nhân thắng lợi, bà học 

kinh nghiệm 

19 

20/5/2024  

–  

25/5/2024 

Bài 27: Tổng kết lịch sử 

Việt Nam (tt) 

(từ 1945 đến 2000) 

53  

- Các thời kỳ phát triển của lịch 

sử dân tộc. 

- Nguyên nhân thắng lợi, bà học 

kinh nghiệm 

20 

27/5/2024  

–  

02/6/2024 

TỔNG KẾT NĂM HỌC.    

                                                                 

                                            

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG  TP. HCM, ngày 5 tháng 8 năm 2023 

TỔ TRƯỞNG 

 

Đào Thị Tình 

           

        


